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Năm học 2023-2024

Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Ngữ văn Vật lí GDKT&PL PĐVăn Toán học

2 Địa lý Ngữ văn Vật lí GDKT&PL PĐVăn Toán học

3 Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch sử PĐ Toán Địa lý

4 Toán học Ngoại ngữ Tin học Lịch sử PĐ Toán HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

2 CĐ Vật lí -HỮU

3 CĐ Toán học - ÂN

4 HĐTNHN - HỮU

5

 

Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC PĐ Toán Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn GDKT&PL

2 PĐVăn PĐ Toán Tin học Vật lí Ngữ văn GDKT&PL

3 Địa lý Ngữ văn Lịch sử Toán học Toán học Vật lí

4 Địa lý PĐVăn Ngoại ngữ Toán học Lịch sử HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Toán học- ÂN

2 CĐ Vật lí - TRÌNH

3 HĐTNHN- TRÌNH

4
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

5

 



Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Ngữ văn PĐVăn Tin học PĐ Toán Địa lý

2 Toán học Ngữ văn PĐVăn GDKT&PL PĐ Toán Địa lý

3 Toán học Lịch sử Ngoại ngữ GDKT&PL Ngoại ngữ Toán học

4 Tin học Vật lí Lịch sử Vật lí Ngữ văn HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Vật lí - TRÌNH

2 CĐ Toán học- ÂN

3
CĐ Ngữ văn - 

VÂN

4 HĐTNHN - LINH

5

 

Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học PĐVăn Ngữ văn

2 Tin học Lịch sử Ngữ văn Toán học PĐVăn Hóa học

3 GDKT&PL PĐ Toán Địa lý Tin học Lịch sử Hóa học

4 Ngoại ngữ PĐ Toán Địa lý GDKT&PL Toán học HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Hóa học - 

HUYÊN

2
HĐTNHN - 

HUYÊN

3
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

4 CĐ Toán học- ÂN

5



Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Lịch sử Địa lý Toán học Sinh học GDKT&PL

2 Toán học Ngoại ngữ Địa lý Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn

3 Tin học PĐ Toán Ngữ văn Lịch sử PĐVăn Toán học

4 GDKT&PL PĐ Toán Ngữ văn Tin học PĐVăn HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lịch sử - LỌC

2
CĐ Toán học - 

TRANG

3 HĐTNHN- TRÌNH

4
CĐ Ngữ văn - 

VÂN

5

 

Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Sinh học Toán học Ngoại ngữ Lịch sử Toán học

2 Ngoại ngữ Địa lý Ngữ văn Tin học Lịch sử Toán học

3 Sinh học Địa lý Ngữ văn PĐ Toán PĐVăn GDKT&PL

4 Ngữ văn PĐVăn Tin học PĐ Toán GDKT&PL HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Ngữ văn - 

VÂN

2 HĐTNHN- TRÌNH

3
CĐ Lịch sử - 

LỌC

4
CĐ Toán học - 

TRANG

5

 



Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC PĐVăn Toán học Địa lý GDKT&PL Toán học

2 Ngữ văn PĐVăn Toán học Địa lý GDKT&PL Sinh học

3 Ngữ văn Lịch sử Tin học Ngoại ngữ PĐ Toán Sinh học

4 Tin học Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ PĐ Toán HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Toán học - 

TRANG

2
CĐ Ngữ văn - 

VÂN

3
HĐTNHN - 

HUYÊN

4 CĐ Lịch sử - LỌC

5

 

Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Lịch sử Tin học Toán học PĐ Toán Sinh học

2 GDKT&PL Lịch sử Tin học Toán học PĐ Toán Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Ngữ văn Toán học Địa lý GDKT&PL Ngoại ngữ

4 Ngữ văn PĐVăn PĐVăn Địa lý Sinh học HĐTNHN SHL

5

 

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN - HỮU

2 CĐ Toán học- ÂN

3
CĐ Ngữ văn - 

VÂN

4 CĐ Lịch sử - LỌC

5

 

Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Ngữ văn Toán học PĐLịch sử PĐVăn Toán học

2 Ngữ văn Lịch sử Toán học Địa lý PĐVăn PĐĐịa lý

3 Hóa học Địa lý Vật lí Sinh học PĐ Toán Vật lí

4 Toán học Hóa học Ngữ văn Sinh học PĐ Toán HĐTNHN SHL

5

 

 



Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Toán học Ngữ văn Ngữ văn PĐ Toán Sinh học

2 Toán học PĐĐịa lý Ngữ văn Hóa học PĐ Toán Sinh học

3 Toán học PĐVăn Vật lí Vật lí Địa lý Hóa học

4 Lịch sử PĐVăn Toán học PĐLịch sử Địa lý HĐTNHN SHL

5

 

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Ngữ văn Toán học Sinh học Ngữ văn PĐVăn

2 Toán học Hóa học Toán học Toán học Ngữ văn PĐLịch sử

3 Sinh học Lịch sử PĐVăn Địa lý PĐ Toán PĐĐịa lý

4 Hóa học Địa lý Vật lí Vật lí PĐ Toán HĐTNHN SHL

5

 

Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Vật lí PĐĐịa lý Ngữ văn PĐ Toán Toán học

2 Hóa học Vật lí PĐLịch sử Ngữ văn PĐ Toán Ngữ văn

3 Lịch sử PĐVăn Toán học Hóa học Địa lý Sinh học

4 Sinh học PĐVăn Toán học Toán học Địa lý HĐTNHN SHL

5

 

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC PĐVăn Toán học Hóa học Sinh học Ngữ văn

2 Toán học PĐVăn Toán học Hóa học Sinh học Toán học

3 Lịch sử Địa lý PĐĐịa lý Ngữ văn PĐ Toán Vật lí

4 PĐLịch sử Địa lý Vật lí Ngữ văn PĐ Toán HĐTNHN SHL

5

 



Lớp 12A6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Địa lý Ngữ văn Ngữ văn PĐ Toán Vật lí

2 Vật lí Địa lý Ngữ văn Hóa học PĐ Toán PĐLịch sử

3 Toán học Hóa học Toán học Sinh học PĐVăn Toán học

4 Toán học Lịch sử PĐĐịa lý Sinh học PĐVăn HĐTNHN SHL

5

 

Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN CC Toán học PĐLịch sử Hóa học Địa lý Hóa học

2 Lịch sử Toán học PĐĐịa lý Ngữ văn Địa lý Vật lí

3 Toán học Sinh học Ngữ văn Vật lí PĐ Toán PĐVăn

4 Toán học Sinh học Ngữ văn PĐVăn PĐ Toán HĐTNHN SHL

5

 

Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

 

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Toán học-

TRANG

2
CĐ Sinh học - 

ANH

3
HĐTNHN - 

PHONG

4
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh học Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn

2 PĐVăn Lịch sử Ngoại ngữ Toán học Toán học Ngữ văn

3 PĐVăn PĐ Toán Hóa học Tin học GDKT&PL Sinh học

4 HĐTNHN CC PĐ Toán Hóa học Tin học GDKT&PL HĐTNHN SHL

5



Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Toán học - ÂN

2 HĐTNHN- VŨ

3
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

4 CĐ Vật lí - TRÚC

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lý Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn PĐ Toán Địa lý

2 Toán học Ngữ văn PĐVăn Ngoại ngữ PĐ Toán Toán học

3 Toán học Lịch sử Tin học GDKT&PL Vật lí PĐVăn

4 HĐTNHN CC Lịch sử Tin học GDKT&PL Vật lí HĐTNHN SHL

5

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

2 CĐ Vật lí - TRÌNH

3
CĐ Toán học - 

HIỀN

4 HĐTNHN - VŨ

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ PĐVăn Ngữ văn Tin học GDKT&PL Ngữ văn

2 Ngoại ngữ PĐVăn Tin học Toán học GDKT&PL Ngữ văn

3 Địa lý PĐ Toán Toán học Toán học Lịch sử Địa lý

4 HĐTNHN CC PĐ Toán Vật lí Vật lí Lịch sử HĐTNHN SHL

5



Lớp 10A4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Toán học - ÂN

2
CĐ CĐ Lịch sử - 

MẠNH

3
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

4 HĐTNHN - VŨ

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học GDKT&PL Tin học Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn

2 Sinh học GDKT&PL Sinh học Tin học Lịch sử Ngữ văn

3 Ngoại ngữ PĐVăn Ngoại ngữ Địa lý PĐ Toán Toán học

4 HĐTNHN CC PĐVăn Toán học Địa lý PĐ Toán HĐTNHN SHL

5

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lịch sử - LỌC

2
CĐ Toán học - 

HIỀN

3 HĐTNHN- VŨ

4
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn PĐ Toán Toán học Ngoại ngữ PĐVăn Lịch sử

2 Ngữ văn PĐ Toán Toán học GDKT&PL PĐVăn GDKT&PL

3 Sinh học Tin học Sinh học Lịch sử Địa lý Ngữ văn

4 HĐTNHN CC Tin học Ngoại ngữ Toán học Địa lý HĐTNHN SHL

5



Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Toán học - 

HỒNG

2 CĐ Lịch sử- LỌC

3
HĐTNHN - 

PHONG

4
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Địa lý Tin học

2 Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn PĐ Toán Địa lý Sinh học

3 Ngữ văn GDKT&PL Toán học PĐ Toán PĐVăn Lịch sử

4 HĐTNHN CC Lịch sử Toán học GDKT&PL PĐVăn HĐTNHN SHL

5

Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Toán học-

ANH 

2
CĐ Ngữ văn - 

HOÀI

3 CĐ Lịch sử - LỌC

4 HĐTNHN  -VŨ

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học Ngữ văn Sinh học Toán học Tin học Ngữ văn

2 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Tin học PĐ Toán

3 Lịch sử Lịch sử PĐVăn GDKT&PL Địa lý PĐ Toán

4 HĐTNHN CC GDKT&PL PĐVăn Ngoại ngữ Địa lý HĐTNHN SHL

5

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CĐ Lịch sử - 

MẠNH

2
CĐ Toán học - 

TRANG

3
CĐ Ngữ văn - 

VÂN

4 HĐTNHN - HIỀN

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ PĐ Toán PĐVăn GDKT&PL Địa lý GDKT&PL

2 Sinh học PĐ Toán PĐVăn Ngoại ngữ Địa lý Ngữ văn

3 Sinh học Ngữ văn Lịch sử Toán học Toán học Tin học

4 HĐTNHN CC Ngữ văn Lịch sử Toán học Tin học HĐTNHN SHL

5


